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Kính gửi: Ban Quản lý dự án 3 - Tổng Cục đường bộ Việt Nam
Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 97/BQLDA3-PID1 ngày 15/2/2022 của Ban Quản lý dự án 3 - Tổng Cục đường bộ Việt Nam đề nghị có ý kiến về việc ban hành định mức bảo trì và nâng cấp đường bộ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Đối với định mức dự toán một số công tác trong danh mục kèm theo Văn bản số 147/BGTVT-CQLXD ngày 05/1/2018 và Văn bản số 643/BGTVT-CQLXD ngày 21/1/2019 của Bộ Giao thông vận tải đã được Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về ban hành định mức xây dựng (chi tiết tại phụ lục kèm theo văn bản này). Việc tổ chức xây dựng, ban hành định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù của chuyên ngành theo thẩm quyền của Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 20 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Do đó, đề nghị Ban Quản lý dự án 3 rà soát, báo cáo Tổng cục đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải thực hiện quản lý định mức theo quy định.
2. Về phương pháp xác định định mức dự toán xây dựng, hồ sơ xác định định mức thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục III Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban Quản lý dự án 3 - Tổng Cục đường bộ Việt Nam nghiên cứu, thực hiện theo quy định./.
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PHỤ LỤC
(Kèm theo Văn bản số 2170/BXD-KTXD ngày 16/6/2022 của Bộ Xây dựng)
1. Định mức dự toán xây dựng công trình
	STT
	Định mức dự toán kèm theo Văn bản số 147/BGTVT-CQLXD ngày 05/1/2018 và Văn bản số 643/BGTVT-CQLXD ngày 21/1/2019 của Bộ Giao thông vận tải
	Định mức dự toán ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng

	1
	Sản xuất BTNC19 trạm trộn bằng trạm trộn 100t, 120t
	Sản xuất đá dăm đen và bê tông nhựa, trạm trộn công suất 120t/h (mã hiệu AD.26140)

	2
	- Lắp đặt cấu kiện rãnh dọc đúc sẵn (rãnh hình thang);
- Lắp đặt cấu kiện rãnh dọc đúc sẵn hình chữ U;
- Lắp đặt nắp đậy rãnh bằng máy.
	- Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng từ 50kg đến 200kg bằng cần cẩu (mã hiệu AG.41610);
- Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, với trọng lượng cấu kiện ≤25kg, ≤35kg, ≤50kg, ≤75kg, ≤100kg (mã hiệu AG.42100).

	3
	Đắp cát nền đường bằng máy
	Đắp cát công trình bằng máy lu bánh thép (mã hiệu AB.66000)

	4
	Đắp đất nền đường bằng đầm cóc
	Đắp đất công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70 kg (mã hiệu AB.65100)

	5
	Cào bóc mặt đường cũ
	Cào bóc lớp mặt đường bê tông Asphalt bằng máy cào bóc Wirtgen C1000 (mã hiệu AA.22500)

	6
	Cào bóc tái sinh nguội tại chỗ bằng Bitum bọt và xi măng
	Thi công tái sinh nguội tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô (mã hiệu AD.25400)

	7
	Đóng cọc tre bằng máy đào
	Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3 (mã hiệu AC.12100)

	8
	Lắp đặt biển báo hiệu (đối với biển báo, cột đỡ mua sẵn)
	Lắp đặt cột và biển báo phản quang (mã hiệu AD.32500)

	9
	Thi công tường hộ lan bằng ép cột thép (cọc ống)
	Lắp đặt hệ thống an toàn hộ lan bánh xoay (mã hiệu AL.27110)

	10
	Thi công lớp cấp phối đá dăm lớp dưới bằng máy rải
	Thi công móng cấp phối đá dăm (mã hiệu AD.11200)

	11
	Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) bằng búa rung
	- Đóng cọc ván thép (cừ Larsen) trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8t (mã hiệu AC.22100); Đóng cọc ván thép (cừ Larsen) dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8t (mã hiệu AC.22200);
- Ép, nhổ cừ Larsen bằng máy ép thủy lực (mã hiệu AC.27000).

	12
	Bơm vữa xi măng lấp ống siêu âm
	Bơm vữa xi măng lấp đầy ống siêu âm cọc khoan nhồi (mã hiệu AF.37500)

	13
	Lao lắp dầm bằng cần cẩu đối với các dầm <24m
	Lao lắp dầm cầu bằng cẩu lao dầm bê tông các loại, chiều dài dầm 12≤L≤22, 22≤L≤33, 33≤L≤40 (mã hiệu AG.52100)

	14
	Mối nối cọc bê tông 45x45 cm
	Nối cọc vuông bê tông cốt thép, kích thước 45x45cm (mã hiệu AC.29361)


2. Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
	STT
	Định mức dự toán kèm theo Văn bản số 147/BGTVT-CQLXD ngày 05/1/2018 và Văn bản số 643/BGTVT-CQLXD ngày 21/1/2019 của Bộ Giao thông vận tải
	Định mức dự toán ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng

	1
	Kiểm tra độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát
	Thí nghiệm xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát (mã hiệu DB.31000)

	2
	Xác định hàm lượng Paraphin (nhựa đường đặc nóng, độ kim lún 60/70)
	Phân tích vật liệu bitum (Hàm lượng Paraphin) (mã hiệu DA.25015)


 
